
Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo Ghi Chú

 01/02/2022  Mạnh Thường Quân                1.000.000 
 01/02/2022  Mạnh Thường Quân                   100.000 
 01/02/2022  Mạnh Thường Quân                   200.000 
 01/02/2022  Mạnh Thường Quân                   200.000 
 01/02/2022  Gia Đình XUAN LUC cùng con cháu               20.000.000 
 01/02/2022  Nguyễn Thu Hương                   500.000 
 01/02/2022  Nguyễn Thị Kim Nguyên                   100.000 
 01/02/2022  Sư Cô Chúc Phúc                  100                             300 
 01/02/2022  Bé Sua                   200.000 
 01/02/2022  Gia đình bé An Khang                1.000.000 
 02/02/2022  Hoang Chi Thanh                   500.000 
 02/02/2022  Sư Cô Chúc Phúc                  100                             300 
 03/02/2022  Sư Cô Chúc Phúc                  100                             300 
 03/02/2022  Mạnh Thường Quân                     50.000 
 03/02/2022  Mạnh Thường Quân                       9.999 
 05/02/2022  Nguyễn Quốc Hùng  BR-VT                   300.000 
 06/02/2022  Nguyễn Thanh Tiên                 2.000.000 
 06/02/2022  Nguyễn Văn Phong                5.150.000 
 06/02/2022  Mạnh Thường Quân                   200.000 
 06/02/2022  Mạnh Thường Quân                   200.000 
 07/02/2022  Mạnh Thường Quân                2.000.000 
 07/02/2022  Mạnh Thường Quân                1.000.000 
 07/02/2022  Mạnh Thường Quân               10.000.000 
 07/02/2022  Nguyễn Hồng Thủy  Q1                2.000.000 
 07/02/2022  Trần Thị Hiền                   200.000 
 07/02/2022  Công Ty Cường Thịnh                1.000.000 

 07/02/2022  Siemin Limin               10.000.000 
  Bỏng Chỉnh Trực; Ngoại Thần 

Kinh; Thận Nội Tiết 
 07/02/2022  gia dinh PHUC KHANG                1.000.000 
 07/02/2022  BUI QUANG DAI                3.000.000 
 07/02/2022  Lê Thị Thùy Dương 
 07/02/2022  Xuân Anh                   500.000 
 07/02/2022  Huynh Ngoc Nhu Thuy                   500.000 
 08/02/2022  Vũ Thị Trang                   500.000 
 08/02/2022  Lý Phước Vinh  Q9                       1.000.000 
 08/02/2022  Nhóm từ thiện Lâm Hoa Liên              6.000.000               70.000.000   Ung Bướu Huyết Học 
 08/02/2022  Nguyễn Thị Cẩm Nhung                   100.000 
 08/02/2022  Trần Thị Hiền                     50.000 
 08/02/2022  Phùng Phước Linh  Q1               10.000.000   cấp cứu 
 08/02/2022  Nhóm Khai Tâm               20.000.000   cấp cứu 
 09/02/2022  Trần Huỳnh Trâm  Q9                1.000.000 
 09/02/2022  Quỹ Yêu Thương               45.000.000 
 09/02/2022  Nguyễn Thế Hải  Q5                          300.000 
 09/02/2022  Huỳnh Ngọc Phúc Long,Huỳnh Ngọc Đức Minh  Q2                       2.000.000 

 09/02/2022  Trần Ngọc Hồng Uyên                5.000.000 

  Bỏng Chỉnh Trực; cấp cứu; Hồi 

Sức Sơ Sinh; Liên Chuyên Khoa; 

Ngoại Thần Kinh 
 09/02/2022  Phan Tuyết Tâm               10.000.000   Hồi Sức; Thận Nội Tiết 

 09/02/2022  Nguyễn Phi Quân               11.000.000 

  Bỏng Chỉnh Trực; Hô Hấp 1; Hồi 

Sức Sơ Sinh; Liên Chuyên Khoa; 

Ngoại Thần Kinh; Tim Mạch; Ung 

Bướu Huyết Học 

 09/02/2022  Nguyễn Lê Tố Loan               10.000.000 
  Hồi Sức; Tim Mạch; Ung Bướu 

Huyết Học 

 09/02/2022  Nguyễn Đức Thịnh               30.000.000 
  Bỏng Chỉnh Trực; Liên Chuyên 

Khoa; Ngoại Thần Kinh; Tim Mạch 

 09/02/2022  Cty TNHH Truyền thông Ánh Kim             100.000.000 
 10/02/2022  Phạm Quốc Dũng                       5.000.000 
 10/02/2022  Nguyễn Thị Hoài Thương                       3.000.000 
 10/02/2022  Bé Hoàng Minh                          500.000 
 10/02/2022  Trần Thị Hiền                   100.000 
 10/02/2022  Trần Thị Hiền                   100.000 
 10/02/2022  Nguyễn Phúc Minh Nhật                       5.000.000 
 10/02/2022  Bé Lê Nguyễn Bảo Anh                       1.000.000 
 10/02/2022  Võ Ngọc Dũng                1.000.000 
 10/02/2022  Mạnh Thường Quân                     50.000 



 10/02/2022  Mạnh Thường Quân                4.000.000 
 10/02/2022  Mạnh Thường Quân                   500.000 
 10/02/2022  Mạnh Thường Quân                1.000.000 
 10/02/2022  Mạnh Thường Quân                1.000.000 
 10/02/2022  Mạnh Thường Quân                   600.000 
 11/02/2022  Mạnh Thường Quân                   500.000 
 11/02/2022  Gia đình bé Anh Khôi                   200.000 
 11/02/2022  PHAM THI MY HANH                   500.000 
 11/02/2022  MON VA KEN                   440.000 
 11/02/2022  Tập thể Cty L & A                     10.000.000 
 11/02/2022  IDECAF Viện trao đổi văn hóa với Pháp               12.000.000   Ung Bướu Huyết Học 
 11/02/2022  Nhóm Cô Xuyến             18.700.000   Nội 1; Tiêu Hoá; Thận Nội Tiết 
 11/02/2022  Phan Thị Hương Lan                   500.000 
 12/02/2022  Ngọc lan                   300.000 
 12/02/2022  Mai Duy                   200.000 
 12/02/2022  Mạnh Thường Quân                1.000.000 
 13/02/2022  Mạnh Thường Quân                   200.000 
 13/02/2022  Châu Thanh tùng, Thanh Trúc                2.000.000 
 14/02/2022  Kim Anh- Tuấn Minh                   500.000 
 14/02/2022  Phạm Thị Cẩm Hồng                       2.000.000 
 14/02/2022  Mạnh Thường Quân               50.000.000 
 14/02/2022  Mạnh Thường Quân               22.000.000 
 14/02/2022  Bao VietnamNet               11.575.000 
 14/02/2022  Ông Huỳnh Toàn Vinh               10.000.000 
 14/02/2022  Hồ Văn Thịnh                       1.000.000 
 15/02/2022  POINT NEXT TEAM                     30.000.000 
 15/02/2022  BE HA DUC BAO                2.000.000 
 15/02/2022  NGUYEN HOANG DUC MINH                   200.000 
 15/02/2022  NGO VAN THIET                   300.000 
 15/02/2022  CAO THI NHU HOA                   500.000 
 15/02/2022  Mạnh Thường Quân               15.000.000 
 15/02/2022  Huỳnh Kim Thọ  Q11                       2.000.000 
 15/02/2022  Phùng Phước Linh  Q1               15.000.000   Ung Bướu Huyết Học 
 15/02/2022  Lê Thị Kim Thanh  Q2                       2.000.000 
 15/02/2022  International Charity For Ill Children  Canada               10.000.000   Hồi Sức Sơ Sinh; Sơ Sinh 
 15/02/2022  Mạnh Thường Quân             20.000.000   Ung Bướu Huyết Học 

 15/02/2022  Trần Kim Đông             108.000.000 

  Hồi Sức; Liên Chuyên Khoa; Nội 

1; Ngoại Thần Kinh; Thận Nội 

Tiết; Ung Bướu Huyết Học 
 15/02/2022  Lê Thị Tuyết Mai               30.000.000 

 15/02/2022  Câu lạc bộ Thiện nguyện Xuân Yêu Thương & Các MTQ              2.000.000               20.200.000   Ung Bướu Huyết Học 

 15/02/2022  Chị Khánh              5.000.000   Ung Bướu Huyết Học 
 15/02/2022  Nguyễn Thành Tâm               20.000.000   Nội 1; Ngoại Thần Kinh 

 15/02/2022  Trịnh Xuân Thỏa             30.000.000                3.000.000 
  Nội 1; Tiêu Hoá; Ung Bướu 

Huyết Học 

 15/02/2022  GĐ Bà Võ Thị Quý và GĐ Bà Phạm Thị Phiến                7.000.000 
  Liên Chuyên Khoa; Ngoại Thần 

Kinh; Tiêu Hoá 

 16/02/2022  Nhóm Chị Ngọc Huệ và Kim Phượng               69.000.000 

  Bỏng Chỉnh Trực; Hồi Sức; 

Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần 

Kinh; Tiêu Hoá; Thận Nội Tiết; 

Ung Bướu Huyết Học 
 16/02/2022  Phạm Thị Bích Thy              7.400.000   Thận Nội Tiết 
 16/02/2022  Mai Ngọc Chi  Q7                5.000.000   Nội 1 
 16/02/2022  Nhóm Hướng Dương xanh              2.000.000                6.000.000   Nội 1 
 16/02/2022  Trần Thị Thu Trang  USA                1.000.000   Hô Hấp 1; Ngoại Thần Kinh 
 16/02/2022  Trương Nguyễn Phương Anh               15.000.000   Sơ Sinh 
 17/02/2022  Cô Hải Anh             37.000.000   Thận Nội Tiết 
 17/02/2022  Trần Thị Mỹ Duyên                   900.000   Hồi Sức; Thận Nội Tiết 
 17/02/2022  Nguyễn Trần Tuấn Anh                   800.000   Thận Nội Tiết 
 17/02/2022  Phạm Thị Mai                2.000.000 
 17/02/2022  Mạnh Thường Quân                     50.000 
 17/02/2022  Phan Lam  Q Gò Vấp                1.000.000   Ngoại Niệu; Thần Kinh 
 17/02/2022  Mạnh Thường Quân               15.000.000 
 17/02/2022  Nhóm Anh Bình              9.000.000   Ung Bướu Huyết Học 
 17/02/2022  MTQ Nguyễn Đức Hạnh                   500.000   Thần Kinh 
 17/02/2022  Triệu Hoàng Phương Thảo                1.700.000   Thần Kinh 
 17/02/2022  Nguyễn Đức Thông- Lê Thị Kim Hằng                2.000.000   Ngoại Tổng Hợp; Thận Nội Tiết 
 17/02/2022  MTQ Huỳnh Trường Thành                   300.000   Thận Nội Tiết 



 17/02/2022  Lê Bá Hưng                   800.000   Thận Nội Tiết 
 17/02/2022  Tran Huu Tho                   200.000 
 18/02/2022  Ông Lê Hữu Tuyến                1.000.000   Tim Mạch 
 18/02/2022  Mạnh Thường Quân                   300.000 
 18/02/2022  Mạnh Thường Quân               10.000.000 
 18/02/2022  Mạnh Thường Quân                1.000.000 
 18/02/2022  Phùng Phước Linh  Q1               13.000.000   Hồi Sức; Sơ Sinh 

 18/02/2022  Chị Thùy  Bà Rịa -    Vũng Tàu                5.000.000   Tim Mạch 

 18/02/2022  NGUYEN HUYNH HA                       1.500.000 
 18/02/2022  Nguyễn Anh Tuấn  Q4                          500.000 
 19/02/2022  IBFT                2.140.200 

 19/02/2022  HL Lê Văn Thượng PD Quảng Lạc               83.500.000 

  Hồi Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Ngoại 

Tổng Hợp; Ngoại Thần Kinh; Tiêu 

Hoá; Thần Kinh; Tim Mạch; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu Huyết Học 

 19/02/2022  PHUONG                2.000.000 
 20/02/2022  Pham Hoang Dung                   500.000 
 20/02/2022  Mạnh Thường Quân                   500.000 
 20/02/2022  Mạnh Thường Quân                   300.000 
 21/02/2022  Mạnh Thường Quân                9.000.000 
 21/02/2022  Mạnh Thường Quân               21.600.000 

 21/02/2022  Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN               18.000.000 
  Tim Mạch; Thận Nội Tiết; Ung 

Bướu Huyết Học 
 21/02/2022  Trần Dương Virginia USA               20.000.000   Tim Mạch; Thận Nội Tiết 
 21/02/2022  Linh N Q9                   300.000 
 21/02/2022  Bà Lại Thị Khiển                       1.000.000 
 21/02/2022  Võ Trung Đức                2.000.000   Hồi Sức; Thận Nội Tiết 

 21/02/2022  Nguyễn Lê Bảo Trân               10.000.000 

  Ngoại Tổng Hợp; Tim Mạch; 

Thận Nội Tiết; Ung Bướu Huyết 

Học 
 21/02/2022  Gia Đình Hạnh Huyền                5.000.000 
 21/02/2022  Trần Đắc Nghĩa                1.000.000 
 21/02/2022  GĐ bé Trần Đắc Thiên An               20.000.000 
 22/02/2022  Trần Việt Thu Trang               20.000.000   Ngoại Tổng Hợp; Sơ Sinh 
 22/02/2022  BE MINA MILO                1.000.000 
 22/02/2022  Mạnh Thường Quân                   200.000 
 22/02/2022  Nguyễn Thị Hồng Nhung               10.000.000 
 23/02/2022  Uyên Phương                5.000.000   Nội 1; Tiêu Hoá 
 23/02/2022  Mạnh Thường Quân                1.000.000 
 23/02/2022  Mạnh Thường Quân                   100.000 
 23/02/2022  Mạnh Thường Quân                1.000.000 
 23/02/2022  Mạnh Thường Quân                   300.000 
 23/02/2022  Mạnh Thường Quân                   100.000 
 23/02/2022  Mạnh Thường Quân                   500.000 
 23/02/2022  BUI QUANG DAI                2.500.000 
 23/02/2022  Bé Hồ Nguyệt Nhi                1.000.000   Ngoại Tổng Hợp 
 23/02/2022  Bé Hồ Nguyệt Minh                1.000.000   Hồi Sức 
 23/02/2022  Bao VietnamNet                   550.000 
 23/02/2022  Bé Hồ Nguyễn Huỳnh Giang                1.000.000   Nội 1 
 23/02/2022  Hà Nhật Linh                   300.000 
 23/02/2022  Tống Thị Mai Hiền                   500.000 
 23/02/2022  Catherine                4.000.000 
 23/02/2022  Nguyễn Thị Tuyết Vân                3.000.000   Tiêu Hoá 
 23/02/2022  Huỳnh Nga                5.000.000   Sơ Sinh 

 23/02/2022  Thúy Bình                3.000.000   Bỏng Chỉnh Trực; Thận Nội Tiết 

 23/02/2022  Tuấn Anh, Anh Phong và Chị Thủy                1.500.000   Ung Bướu Huyết Học 
 23/02/2022  Vợ chồng Thuận Xuân                3.500.000   Thần Kinh 
 23/02/2022  Chị Như Phúc             20.000.000   Hồi Sức Sơ Sinh 
 23/02/2022  Huỳnh Thị Kim Ngươn                       3.000.000 

 24/02/2022  Chị Thủy (Bạn Bình Tvụ)             107.000.000 

  Bỏng Chỉnh Trực; Hô Hấp 1; Hồi 

Sức; Hồi Sức Sơ Sinh; Nội 1; 

Ngoại Tổng Hợp; Ngoại Thần 

Kinh; Sơ Sinh; Tiêu Hoá; Thần 

Kinh; Tim Mạch; Thận Nội Tiết; 

Ung Bướu Huyết Học 
 24/02/2022  Lương Châu                4.000.000   Ung Bướu Huyết Học 



 24/02/2022  Anh Thành (Nhóm Khai Tâm)              4.000.000                6.000.000   Thận Nội Tiết 
 24/02/2022  Nguyễn Thị Linh Chi                2.200.000 
 24/02/2022  Bui Dieu Thu               10.000.000 
 24/02/2022  Hoang Chi Thanh                   500.000 
 24/02/2022  Cô Bình tài vụ                2.000.000   Ung Bướu Huyết Học 
 24/02/2022  MAI HUYNH                   300.000 
 24/02/2022  Mạnh Thường Quân                   300.000 
 24/02/2022  Mạnh Thường Quân                     50.000 
 24/02/2022  Mạnh Thường Quân                   500.000 
 24/02/2022  Mạnh Thường Quân                   400.000 
 25/02/2022  Mạnh Thường Quân                   500.000 
 25/02/2022  Mạnh Thường Quân               15.000.000 
 25/02/2022  Mạnh Thường Quân                   500.000 
 25/02/2022  Mạnh Thường Quân                5.000.000 
 25/02/2022  nhom HUONG NGUYEN              5.000.000               13.000.000   Ung Bướu Huyết Học 
 25/02/2022  Bao VietnamNet               61.400.555 
 25/02/2022  Bao VietnamNet               33.250.000 
 25/02/2022  Chiêm Thị Mnh Trang                 500.000   Ung Bướu Huyết Học 
 25/02/2022  Sầm Nguyễn Thanh Tuyền                2.000.000   Tiêu Hoá 

 25/02/2022  Hồ Duy Phương                2.000.000 
  Bỏng Chỉnh Trực; Ngoại Thần 

Kinh 
 25/02/2022  Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa                        16.800 

 25/02/2022  Hồ Quốc Huy,Hồ Quốc Duy               36.000.000 
  Bỏng Chỉnh Trực; Ngoại Thần 

Kinh; Tiêu Hoá 
 25/02/2022  Cô Hải Anh                          4.900 
 25/02/2022  Cty Liên doanh Điều hành Cửu Long               13.000.000   Ngoại Thần Kinh; Tim Mạch 
 25/02/2022  Vương Thị Loan                       1.000.000 
 25/02/2022  Hà Kim Lan                       2.562.500 
 26/02/2022  Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-Quỳnh Như                1.000.000 
 26/02/2022  Mạnh Thường Quân                6.000.000 
 26/02/2022  Mạnh Thường Quân                   200.000 
 26/02/2022  Mạnh Thường Quân                   300.000 
 27/02/2022  Mạnh Thường Quân                   500.000 
 27/02/2022  TRAN THI THU HANG                   200.000 
 27/02/2022  Nguyễn Hoàng Quân                   200.000 
 27/02/2022  Nguyen Thị Lam Hieu                   100.000 
 27/02/2022  Le Ngoc Nguyen Phuong                   300.000 
 28/02/2022  Van Thi Thu Thuy                   200.000 

 28/02/2022  Trần Thị Diệu Hiền              3.100.000 
  Bỏng Chỉnh Trực; Hô Hấp 1; Ung 

Bướu Huyết Học 
 28/02/2022  Nhóm Vương Thị Đoan Thục              7.400.000   Hô Hấp 1; Nội 1 
 28/02/2022  BUI THUY VY                   500.000 
 28/02/2022  Quỹ Từ Thiện ROSE TRẦN               12.000.000   Hô Hấp 1; Thận Nội Tiết 
 28/02/2022  Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật               40.000.000 
 28/02/2022  Nhóm Thiện Nguyện Lê Quý Đôn              3.700.000                    37   Thận Nội Tiết 
 28/02/2022  Phùng Phước Linh  Q1               10.000.000   Hồi Sức; Ngoại Thần Kinh 
 28/02/2022  Nguyễn Văn Phong                3.935.000 
 28/02/2022  Mạnh Thường Quân                   300.000 
 28/02/2022  Mạnh Thường Quân                5.000.000 
Tổng Cộng 220 74.362.500 180.800.000 878.700.000 657.400.754 342 22.600


